	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Trường .......................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH 

VIÊN CHỨC HOÀN THÀNH THỜI GIAN TẬP SỰ  ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH

(Kèn theo công văn số:           ngày       tháng      năm 2016 của trường THPT ………………….)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Tốt nghiệp trường ĐH, CĐ, TCCN
	Chuyên ngành
	Chức danh dự tuyển
	Ngày hợp đồng, tuyển dụng
	Đề nghị bổ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mã

Ngạch
	Bậc
	Hệ số
	Từ ngày
	

	I


	Viên chức bảng lương hạng A đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch (Giáo viên mã ngạch: 15.113; 15a.202. Kế toán: 06.031. Kỹ sư: 13.095 đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch sau nghỉ ốm, nghỉ thai sản…)

	1


	Nguyễn Văn A
	01/01/1984
	nam
	ĐHSP Hà Nội I
	Toán –Tin
	Giáo viên Tin học
	01/7/2014
	15.113
	1/9
	2.34
	01/01/2016
	

	2


	Trần Thị B
	01/02/1985
	Nữ
	ĐHQG Hà Nội
	Ngữ văn
	Giáo viên Ngữ văn
	01/7/2014
	15.113
	2/9
	2.67
	01/01/2016
	Thạc sĩ (Khi tuyển dụng) 
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	II
	Giáo viên và Nhân viên không đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch (không đạt yêu cầu khi tập sự sau nghỉ ốm, nghỉ thai sản…) )

	1


	Nguyễn Văn A
	01/01/1984
	nam
	ĐHSP Hà Nội I
	Toán –Tin
	Giáo viên Tin học
	01/7/2014
	15.113
	1/9
	2.34
	
	Không đạy yêu cầu tập sự

	2


	Trần Thị B
	01/02/1985
	Nữ
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Ngữ văn
	Thiết bị
	01/7/2014
	13.095
	1/9
	2.34
	
	Không đạy yêu cầu tập sự
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Mẫu 











